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Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nội dung, quy trình đánh giá và phân loại công chức ngành Tòa án nhân dân hàng năm; đánh giá công chức trước khi tuyển chọn, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, biệt phái, luân chuyển và thực hiện chính sách.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng đối với việc đánh giá, phân loại công chức trong hệ thống Tòa án nhân dân được quy định tại Điều 7 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu và nguyên tắc đánh giá công chức

1. Mục đích

a) Đánh giá công chức là một nội dung quan trọng của công tác quản lý công chức; là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất, trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức.

b) Đánh giá công chức để làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và triển vọng phát triển của công chức, làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức.

2. Yêu cầu

a) Căn cứ chủ yếu để đánh giá phải dựa trên cơ sở nhiệm vụ, công tác được giao đối với từng công chức, để làm rõ: Kết quả, hiệu quả công tác và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; tính chủ động, sáng tạo và phối hợp trong công tác. Đối với công chức lãnh đạo, quản lý cần đánh giá việc hoàn thành chức trách cá nhân và đóng góp của cá nhân vào tập thể lãnh đạo; khả năng đoàn kết, tập hợp, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện công việc; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong ngành, địa phương, lĩnh vực công tác.

c) Cần xem xét kỹ hoàn cảnh, điều kiện công tác (môi trường và điều kiện thực hiện nhiệm vụ) của công chức để thực hiện đánh giá, phân loại. Chẳng hạn: Cùng là hoàn thành nhiệm vụ nhưng có người hoàn thành trong điều kiện có nhiều thuận lợi, có người hoàn thành trong điều kiện khó khăn; người đã từng đảm nhiệm công việc nhiều năm, người mới nhận nhiệm vụ lần đầu; người đã được đào tạo cơ bản, có hệ thống, người chưa qua đào tạo, vừa học vừa làm; những người thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn phải được đánh giá cao hơn, nếu họ có hạn chế nào đó thì cũng phải được xem xét kỹ nguyên nhân; những công chức phải làm việc trong một tập thể có tình trạng mất đoàn kết, thậm chí nghiêm trọng, kéo dài mà công chức đó không thuộc về bên nào. Nếu những người này vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có đóng góp vào việc khắc phục tình trạng mất đoàn kết thì phải được đánh giá đặc biệt cao...

d) Đánh giá công chức phải chỉ rõ trong mỗi người công chức có những mặt gì tốt, những mặt nào còn hạn chế, đồng thời phải chỉ ra phương hướng phấn đấu.

đ) Đánh giá phẩm chất đạo đức của công chức không chỉ căn cứ vào những biểu hiện trong công tác, ở công sở của cá nhân công chức mà còn phải xem xét cả trong sinh hoạt, trong các quan hệ xã hội, ở mọi nơi, mọi lúc.

e) Khắc phục tư tưởng trung bình chủ nghĩa, tâm lý yên vị của không ít công chức, nhất là những người không còn tuổi phát triển hoặc không giữ cương vị chủ chốt.

g) Coi trọng và kết hợp tốt các loại đánh giá công chức. Trong đó, cần chú trọng đến đánh giá trước khi đưa vào quy hoạch, kết thúc thời gian luân chuyển, đặc biệt là trước khi bổ nhiệm và bổ nhiệm lại.

h) Bảo đảm dân chủ, công khai, có đầy đủ các thông tin qua nhiều kênh, nhiều chiều từ đánh giá của bản thân công chức; từ ban lãnh đạo chính quyền, đoàn thể; từ cơ quan tham mưu về công tác cán bộ; từ thủ trưởng cơ quan cùng cấp và cấp dưới trực tiếp; từ cơ quan nhà nước có trách nhiệm…, cẩn trọng, khách quan trước những thông tin gây nhiễu, cố ý dựng chuyện, suy diễn không có căn cứ.

3. Nguyên tắc

Đánh giá công chức được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, dựa trên cơ sở tự phê bình và phê bình, cụ thể:

a) Đánh giá công chức phải theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, công khai, kết luận theo đa số, bảo đảm cho các kết luận về người công chức là đúng và chính xác.

b) Đánh giá công chức phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển. Chống sự phủ định sạch trơn, không thấy được tính kế thừa trong quá trình phát triển của công chức.

c) Phát huy đầy đủ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu trong đánh giá công chức; lấy kết quả, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu trong đánh giá công chức.

d) Công khai đối với công chức được đánh giá. Bản thân công chức được trình bày ý kiến của mình về kết luận đánh giá.

đ) Đối với công chức là đảng viên, kết quả kiểm điểm, đánh giá và phân loại đảng viên được sử dụng làm kết quả đánh giá, phân loại chính về chính quyền đối với công chức đó.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Cấp có thẩm quyền” là tập thể lãnh đạo hoặc người đứng đầu được giao quyền quyết định đối với chức danh công chức theo phân cấp quản lý cán bộ.

2. “Người đứng đầu trực tiếp” là người được bầu, bổ nhiệm hoặc chỉ định giữ chức vụ cấp trưởng trong cơ quan nhà nước…trực tiếp quản lý, giao việc cho cán bộ, công chức. Ở Tòa án nhân dân tối cao là Chánh tòa các Tòa chuyên trách, Vụ trưởng và tương đương của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; ở Tòa án nhân dân cấp tỉnh là Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh; ở Tòa án nhân dân cấp huyện là Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện.

3. “Tập thể lãnh đạo” ở Tòa án nhân dân tối cao là tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; ở Tòa án nhân dân địa phương là tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

4. “Thành viên lãnh đạo” ở Tòa án nhân dân tối cao là Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ở Tòa án nhân dân cấp tỉnh là Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh; ở Tòa án nhân dân cấp huyện là Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện.

5. “Cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền” là cơ quan chuyên trách làm công tác tổ chức cán bộ cơ quan nhà nước, trực tiếp tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định đối với công chức. Ở Tòa án nhân dân tối cao là Vụ Tổ chức - Cán bộ; ở Tòa án nhân dân cấp tỉnh là Phòng Tổ chức - Cán bộ.

6. “Đơn vị cơ sở” ở Trung ương là các Tòa chuyên trách, các vụ và tương đương thuộc Tòa án nhân dân tối cao; ở địa phương là các Tòa án nhân dân cấp tỉnh và các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh.

Điều 5. Trách nhiệm đánh giá công chức

1. Người đứng đầu trực tiếp đánh giá công chức thuộc quyền quản lý hành chính của mình.

2. Việc đánh giá người đứng đầu trực tiếp do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.

3. Bản thân công chức tự đánh giá. Cá nhân và tập thể có thẩm quyền nhận xét, đánh giá công chức phải chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét, đánh giá của mình.

Điều 6. Căn cứ đánh giá công chức

1. Nghĩa vụ của công chức và những điều công chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân.

2. Chức trách, nhiệm vụ của công chức.

3. Tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh công chức.

4. Môi trường và điều kiện công chức thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn đánh giá.

5. Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của công chức ngành Tòa án nhân dân.

Điều 7. Nội dung đánh giá công chức

1. Đánh giá đối với công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý

Công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý được đánh giá theo các nội dung sau đây:

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

- Bản thân và gia đình công chức trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Ý thức tham gia học tập nghị quyết, học tập chính trị; tinh thần, thái độ thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kỷ luật phát ngôn, quan hệ giữa nói và làm; đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm của Đảng trước các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc; mức độ chấp hành pháp luật.

b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

- Nhận thức, tư tưởng chính trị và nâng cao bản lĩnh chính trị của người công chức;

- Việc giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh; không tham nhũng, tiêu cực và tinh thần kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Thực hiện các nghĩa vụ của người công chức và những điều công chức không được làm;

- Tác phong, lề lối làm việc; tinh thần tự phê bình và phê bình; quan hệ với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian;

- Tinh thần trách nhiệm trong công tác; sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao (giữa đồng nghiệp và với các cơ quan, đơn vị có liên quan);

- Tính trung thực trong công tác: Thể hiện ở việc thực hiện các báo cáo đối với cấp trên và tính chính xác trong các báo cáo;

- Ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, việc thực hiện quy chế, quy định của ngành Tòa án nhân dân; chấp hành các quyết định phân công của tổ chức, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên;

- Tinh thần tự học tập nâng cao trình độ.

d) Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân: Thể hiện trong thái độ phục vụ tận tình, lễ phép, tạo điều kiện cho người đề nghị giải quyết…

đ) Thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức ngành Tòa án nhân dân.

e) Chiều hướng và khả năng phát triển (giảm, giữ mức hay tốt hơn so với lần đánh giá trước; khả năng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).

2. Đánh giá đối với công chức lãnh đạo, quản lý

Ngoài những quy định tại khoản 1 Điều này, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau đây:

a) Công chức tự đánh giá (bằng văn bản): Cần trình bày rõ kết quả công tác đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo, quản lý; việc thực hiện các nguyên tắc và quy chế công tác; những đổi mới, cải tiến trong công tác và sự trưởng thành về mọi mặt; chủ động giải trình về trách nhiệm cá nhân trong những vấn đề nổi cộm ở ngành, lĩnh vực phụ trách và các dư luận của công chức và nhân dân liên quan đến bản thân.

b) Năng lực lãnh đạo, quản lý: Thể hiện ở khả năng tổ chức quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tinh thần phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý; mối quan hệ, lắng nghe ý kiến, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

c) Năng lực tập hợp, đoàn kết, quy tụ và mức độ tín nhiệm với mọi người.

Điều 8. Thời hạn, phương pháp và xếp loại đánh giá công chức

1. Thời hạn đánh giá

a) Định kỳ hàng năm.

b) Trước khi quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật.

2. Phương pháp đánh giá

Việc đánh giá công chức phải căn cứ chủ yếu vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức đó, cùng với các tiêu chí khác. Đồng thời, kết hợp chấm điểm các tiêu chí ở trên theo thang điểm 10, cụ thể như sau:

a) Về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: Số điểm tối đa là 10.

b) Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc: Số điểm tối đa là 10.

c) Về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Số điểm tối đa là 50. Được chia thành các tiêu chí cụ thể sau đây:

- Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Số điểm tối đa là 10;

- Tinh thần trách nhiệm trong công tác; sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao: Số điểm tối đa là 10;

- Tính trung thực trong công tác: Số điểm tối đa là 10;

- Ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác: Số điểm tối đa là 10;

- Tinh thần tự học tập nâng cao trình độ: Số điểm tối đa là 10.

d) Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân: Số điểm tối đa là 10.

đ) Thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức ngành Tòa án nhân dân: Số điểm tối đa là 10.

e) Tham gia công tác khác: Số điểm tối đa là 10.

3. Cách xếp loại đánh giá công chức:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là những người đạt điểm 9 và 10 ở mỗi tiêu chí.

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là những người đạt điểm 7 và 8 trở lên ở mỗi tiêu chí.

c) Hoàn thành nhiệm vụ: Là những người đạt điểm 5 và 6 ở mỗi tiêu chí.

d) Không hoàn thành nhiệm vụ: Là những người có tổng số dưới 50 điểm.

Chương II

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Điều 9. Quy trình đánh giá, phân loại công chức hàng năm

Việc đánh giá, phân loại công chức theo định kỳ hàng năm được tiến hành vào dịp cuối năm ở các đơn vị cơ sở, cụ thể như sau:

1. Tại Tòa án nhân dân tối cao

a) Đối với công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng, ban trở xuống thực hiện đánh giá tại cấp phòng, ban của các đơn vị, các Tòa chuyên trách theo quy trình sau đây:

- Công chức tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 7 (đối với công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý) và khoản 2 Điều 7 (đối với công chức lãnh đạo, quản lý) theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Trưởng phòng, ban nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của công chức trong công tác (đối với công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý); lãnh đạo đơn vị cơ sở phụ trách nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của công chức trong công tác (đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban) theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Tập thể công chức trong phòng, ban tham gia ý kiến và bỏ phiếu đánh giá theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Quy chế này. Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp và báo cáo người đứng đầu đơn vị cơ sở kết luận và phân loại công chức.

- Người đứng đầu đơn vị cơ sở nhận xét, đánh giá và phân loại công chức theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

- Thông báo công khai kết quả đánh giá, phân loại công chức theo quy định.

b) Đối với công chức lãnh đạo đơn vị cơ sở được thực hiện theo quy trình sau đây:

- Công chức tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 7 theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phụ trách đơn vị cơ sở nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của công chức trong công tác theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham gia góp ý (thành phần bao gồm: Lãnh đạo cơ đơn vị cơ sở; lãnh đạo cấp trưởng của các phòng, ban thuộc đơn vị cơ sở; Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao công tác tại đơn vị cơ sở) và bỏ phiếu đánh giá theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Quy chế này. Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận và phân loại công chức.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhận xét, đánh giá và phân loại đối với người lãnh đạo đơn vị cơ sở theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

- Thông báo công khai kết quả đánh giá, phân loại công chức theo quy định.

c) Đối với công chức lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao:

- Công chức tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 7 theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tham gia góp ý và bỏ phiếu đánh giá theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Vụ Tổ chức - Cán bộ tổng hợp các nhận xét, đánh giá của cá nhân và tập thể nêu trên; đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá công chức để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thực hiện đánh giá, phân loại đối với Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

- Thông báo công khai kết quả đánh giá, phân loại công chức theo quy định.

d) Đánh giá, phân loại đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

2. Tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh

a) Đối với công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp tòa, phòng trở xuống thực hiện đánh giá tại các Tòa chuyên trách, các phòng chức năng theo quy trình sau đây:

- Công chức tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 7 (đối với công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý) và khoản 2 Điều 7 (đối với công chức lãnh đạo, quản lý) theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Chánh tòa, Trưởng phòng và tương đương nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của công chức trong công tác (đối với công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý); lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh phụ trách (tòa, phòng) nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của công chức trong công tác (đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp tòa, phòng) theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Tập thể công chức trong tòa, phòng tham gia ý kiến và bỏ phiếu đánh giá theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Quy chế này. Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp và báo cáo người đứng đầu đơn vị cơ sở kết luận và phân loại công chức.

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh nhận xét, đánh giá và phân loại công chức theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

- Thông báo công khai kết quả đánh giá, phân loại công chức theo quy định.

b) Việc đánh giá, phân loại đối với lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh được thực hiện theo quy trình sau đây:

- Công chức tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 7 theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Tập thể lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh; các Chánh tòa, Trưởng phòng và tương đương của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Thẩm phán thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện tham gia góp ý và bỏ phiếu đánh giá theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Quy chế này. Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp.

- Phòng Tổ chức - Cán bộ tập hợp các ý kiến góp ý nêu trên, soạn thảo văn bản báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh ký và đề nghị về Tòa án nhân dân tối cao (kèm theo văn bản đề nghị là Bản tổng hợp kết quả bỏ phiếu; kết quả đánh giá, phân loại đảng viên của cấp ủy địa phương đối với lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh). Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp và đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thực hiện đánh giá và phân loại đối với Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

- Thông báo công khai kết quả đánh giá, phân loại công chức theo quy định.

3. Tại Tòa án nhân dân cấp huyện

a) Việc đánh giá, phân loại đối với công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy trình sau đây:

- Công chức tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 7 theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Tập thể công chức Tòa án nhân dân cấp huyện tham gia ý kiến và bỏ phiếu đánh giá theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Quy chế này. Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận và phân loại công chức.

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện nhận xét, đánh giá và phân loại công chức theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

- Thông báo công khai kết quả đánh giá, phân loại công chức theo quy định.

b) Việc đánh giá, phân loại đối với lãnh đạo Tòa án nhân cấp huyện, được thực hiện theo quy trình sau đây:

- Công chức tự nhận xét, đánh giá (bằng văn bản) theo các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 7 theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Tập thể công chức Tòa án nhân dân cấp huyện tham gia ý kiến và bỏ phiếu đánh giá theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Quy chế này.

- Phòng Tổ chức - Cán bộ tổng hợp các nhận xét, đánh giá của cá nhân, tập thể nêu trên và kết quả đánh giá, phân loại đảng viên của cấp ủy địa phương đối với lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện, đề xuất nội dung nhận xét, đánh giá công chức để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận.

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh thực hiện đánh giá, phân loại đối với Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện theo các mức quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

- Thông báo công khai kết quả đánh giá, phân loại công chức theo quy định.

Điều 10. Các loại đánh giá công chức khác

1. Đánh giá công chức trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; quy hoạch, luân chuyển, điều động được thực hiện theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; quy hoạch, luân chuyển, điều động công chức.

2. Đánh giá công chức trước khi khen thưởng được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng của Nhà nước và của ngành.

3. Đánh giá công chức trước khi kỷ luật thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về xử lý kỷ luật công chức.

4. Việc đánh giá trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Thẩm phán được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân; hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT/TANDTC-BQP-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Tòa án nhân dân tối cao với Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân.

Điều 11. Phân loại công chức

Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại theo 1 trong 4 mức sau đây:

1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Số lượng công chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi đơn vị cơ sở tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng đơn vị để xác định nhưng không vượt quá 20% tổng số công chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là người tiêu biểu trong cơ quan, đơn vị; không vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều 7 của Quy chế này và bảo đảm các tiêu chí sau đây:

a) Đối với công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý:

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác được giao, đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả;

- Được ít nhất 2/3 công chức của đơn vị cơ sở suy tôn, giới thiệu đề nghị khen thưởng từ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trở lên;

- Có ít nhất một sáng kiến cải tiến trong công việc, có kế hoạch làm việc khoa học, có đề tài khoa học hoặc giải pháp công nghệ mới được cấp có thẩm quyền công nhận và được áp dụng có hiệu quả trong công tác, bao gồm: Các sáng kiến, giải pháp cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính; các văn bản hướng dẫn thực hiện chung toàn ngành; các báo cáo chuyên đề, các chuyên đề, đề tài khoa học đã được nghiệm thu được áp dụng trong tổ chức và hoạt động của ngành; các tờ trình Ủy ban Thẩm phán hoặc Hội đồng Thẩm phán, các bản án hoặc biên bản phiên tòa đúng quy định của pháp luật, có tính chất mẫu mực; các Báo cáo tổng kết công tác của đơn vị…

b) Đối với công chức lãnh đạo cấp dưới cơ sở:

Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, còn phải bảo đảm các tiêu chí sau: Đơn vị được phân công lãnh đạo, quản lý hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác theo kế hoạch của đơn vị cơ sở đề ra; đơn vị không có công chức vi phạm kỷ luật.

c) Đối với công chức lãnh đạo đơn vị cơ sở:

- Các đơn vị hoặc lĩnh vực phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác theo kế hoạch của đơn vị cơ sở đề ra;

- Không có công chức vi phạm kỷ luật; không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ;

- Tổ chức đảng và đoàn thể của đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh.

d) Đối với công chức lãnh đạo cấp trên cơ sở: Có 100% các đơn vị trực thuộc hoặc lĩnh vực phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 70% đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của ngành đề ra.

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là người không vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều 7 của Quy chế này và bảo đảm các tiêu chí sau đây:

a) Đối với công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý:

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác được giao, đạt chất lượng, tiến độ và hiệu quả;

- Được ít nhất 2/3 cán bộ, công chức của đơn vị cơ sở suy tôn, giới thiệu đề nghị khen thưởng từ “Lao động tiên tiến” trở lên;

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; có kế hoạch làm việc khoa học; có tinh thần học tập và tích cực tham gia các phong trào của cơ quan, đơn vị.

b) Đối với công chức lãnh đạo cấp dưới cơ sở: Ngoài các các tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác theo kế hoạch của đơn vị cơ sở đề ra.

c) Đối với công chức lãnh đạo đơn vị cơ sở:

- Các đơn vị hoặc lĩnh vực phụ trách hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác theo kế hoạch của đơn vị cơ sở đề ra;

- Không có công chức vi phạm kỷ luật;

- Tổ chức đảng và đoàn thể của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

d) Đối với công chức lãnh đạo cấp trên cơ sở: Có 100% các đơn vị trực thuộc hoặc lĩnh vực phụ trách hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch của ngành đề ra.

3. Hoàn thành nhiệm vụ

Công chức hoàn thành nhiệm vụ là người không vi phạm khoản 1, khoản 2 Điều 7 của Quy chế này và bảo đảm các tiêu chí sau đây:

a) Đối với công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý: Hoàn thành từ 90% trở lên chỉ tiêu công tác được giao.

b) Đối với công chức lãnh đạo cấp dưới cơ sở: Ngoài các các quy định tại điểm a khoản 3 Điều này, đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành từ 70% trở lên chỉ tiêu công tác theo kế hoạch của đơn vị cơ sở đề ra.

c) Đối với công chức lãnh đạo đơn vị cơ sở:

- Đơn vị cơ sở hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành từ 70% trở lên chỉ tiêu công tác theo kế hoạch của đơn vị;

- Tổ chức đảng và đoàn thể của đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

d) Đối với công chức lãnh đạo cấp trên cơ sở: Có từ 70% trở lên đơn vị cơ sở hoặc lĩnh vực phụ trách hoàn thành chỉ tiêu công tác theo kế hoạch của ngành đề ra.

4. Không hoàn thành nhiệm vụ

Công chức không hoàn thành nhiệm vụ khi vi phạm một trong những điểm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 của Quy chế này hoặc:

a) Đối với công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý: Hoàn thành dưới 90% chỉ tiêu công tác được giao.

b) Đối với công chức lãnh đạo cấp dưới cơ sở: Đơn vị hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành dưới 70% chỉ tiêu công tác theo kế hoạch của đơn vị cơ sở đề ra.

c) Đối với công chức lãnh đạo đơn vị cơ sở:

- Đơn vị cơ sở hoặc lĩnh vực được phân công phụ trách hoàn thành dưới 70% chỉ tiêu công tác theo kế hoạch của đơn vị;

- Đơn vị cơ sở có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật (từ hình thức cảnh cáo trở trở lên).

- Tổ chức đảng và đoàn thể của đơn vị yếu kém.

d) Đối với công chức lãnh đạo cấp trên cơ sở: Có từ 30% trở lên đơn vị cơ sở hoặc lĩnh vực phụ trách không hoàn thành nhiệm vụ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Thực hiện đánh giá, phân loại công chức

Hàng năm, trước khi tổng kết ngành, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải hoàn tất việc đánh giá, phân loại công chức của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức về Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao trước ngày 20/01 của năm sau để tổng hợp chung toàn ngành, trình lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và báo cáo cơ quan có thẩm quyền về công tác đánh giá, phân loại công chức hàng năm theo quy định. Báo cáo gửi về Vụ Tổ chức - Cán bộ bao gồm các tài liệu sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao:

- Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức trong đơn vị;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của công chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quy chế này; các tài liệu khác (nếu có) để lưu hồ sơ cán bộ, công chức;

- Thống kê theo Mẫu số 4A ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh:

- Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý;

- Thống kê theo Mẫu số 4B ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 13. Sử dụng kết quả đánh giá, phân loại công chức

1. Kết quả đánh giá, phân loại công chức được lưu vào hồ sơ công chức. Được sử dụng cho việc bổ nhiệm, đề bạt công chức trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày đánh giá (nếu trong thời hạn này có phát sinh những tình tiết mới thì kiểm điểm, đánh giá bổ sung).

2. Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại hàng năm:

a) Công chức có 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bố trí công tác khác.

b) Công chức có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan quản lý công chức xem xét, làm rõ nguyên nhân, có kết luận và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, có thể giải quyết cho thôi việc.

Điều 14. Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức

Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại của cấp có thẩm quyền:

1. Vụ Tổ chức - Cán bộ thông báo kết quả đánh giá, phân loại đối với lãnh đạo các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao thông báo kết quả phân loại, đánh giá công chức thuộc quyền quản lý.

2. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh thông báo kết quả phân loại, đánh giá công chức Tòa án nhân dân cấp tỉnh; kết quả đánh giá, phân loại đối với Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc quyền quản lý.

3. Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện thông báo kết quả phân loại, đánh giá công chức thuộc quyền quản lý.

Điều 15. Quyền bảo lưu ý kiến và giải quyết khiếu nại về đánh giá, phân loại công chức

1. Công chức có quyền trình bày ý kiến, bảo lưu và báo cáo lên cấp trên trực tiếp những vấn đề không tán thành về nhận xét, đánh giá đối với bản thân mình nhưng phải chấp hành nhận xét, đánh giá của cấp có thẩm quyền.

2. Khi có khiếu nại về đánh giá công chức thì cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, kết luận và thông báo (bằng văn bản) đến người khiếu nại.

Điều 16. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế

1. Phiếu đánh giá, phân loại công chức hàng năm (Mẫu số 1):

a) Sử dụng để công chức tự đánh giá, phân loại hàng năm; các ý kiến tham gia góp ý đối với công chức của tập thể cơ quan, đơn vị; cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá và phân loại đối với công chức.

b) Phiếu này được gửi về cơ quan quản lý công chức để lưu hồ sơ công chức.

2. Phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá công chức (Mẫu số 2): Sử dụng để tập thể công chức trong cơ quan, đơn vị đánh giá; là cơ sở để cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá và phân loại đối với công chức.

3. Bản nhận xét công chức (Mẫu số 3): Sử dụng để nhận xét công chức trong năm công tác của cấp có thẩm quyền trực tiếp sử dụng, phân công công tác đối với công chức.

4. Báo cáo tổng hợp phân loại, đánh giá công chức hàng năm:

a) Mẫu số 4A: Sử dụng để tổng hợp các công chức được đánh giá hàng năm của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao (được gửi kèm theo Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức trong đơn vị hàng năm).

b) Mẫu số 4B: Sử dụng để tổng hợp các công chức được đánh giá hàng năm của Tòa án nhân dân địa phương (được gửi kèm theo Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức hàng năm).

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức thuộc phạm vi quản lý hành chính và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này.

2. Giao cho Vụ Tổ chức - Cán bộ là đơn vị chuyên môn, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về việc thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện các đơn vị, địa phương nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị có ý kiến bằng văn bản về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) để xem xét, giải quyết.

4. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Mau




_1500813576/Mau.zip


Mau so 03.doc

2





MẪU SỐ 3



 ĐƠN VỊ:……………………….                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



……………………………………                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                                                           ………….,  ngày          tháng      năm 20


  BẢN NHẬN XÉT CÔNG CHỨC



     (Ban hành kèm theo Quy chế đánh giá, phân loại công chức 



ngành Tòa án nhân dân)






Căn cứ vào các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Trung ương, Quy chế đánh giá, phân loại công chức ngành Tòa án nhân dân. 



Tôi là: ……………………………………………………………………………


Chức vụ: …………………………………………………………………………


Nhận xét đối với đồng chí:……………………………………………………….


Chức vụ (chức danh), đơn vị công tác: ………………………………………….


…………………………………………………………………………………... 



Cụ thể như sau:



1. Đối với Bản tự kiểm điểm của công chức: ……………………………………


…………………………………………………………………………………... 



2. Về ưu điểm: …………………………………………………………………...



…………………………………………………………………………………... 



…………………………………………………………………………………... 



…………………………………………………………………………………... 



3. Về nhược điểm: ………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………... 



…………………………………………………………………………………... 



…………………………………………………………………………………... 



                                                                             NGƯỜI NHẬN XÉT



                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)
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			TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO									BÁO CÁO TỔNG HỢP PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ																					Mẫu số 4A


			Đơn vị: …………………………..									CÔNG CHỨC NĂM …………….


			Số						Chức vụ,			Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ												Chiều hướng và khả năng


			T			Họ và tên			chức danh			Hoàn thành			Hoàn thành			Hoàn thành			Không			phát triển									Ghi


			T									xuất sắc			tốt			nhiệm vụ			hoàn thành			Giảm			Giữ			Tốt			chú


												nhiệm vụ			nhiệm vụ						nhiệm vụ						mức			hơn


						Tổng cộng


																		……………, ngày…….. tháng……. năm 20….


																					THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


																					(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Cap T


			


			TÒA ÁN NHÂN DÂN									BÁO CÁO TỔNG HỢP PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ																					Biểu số 01B			Mẫu số 4B


			……………………………..						CÔNG CHỨC NĂM …………..


			Số						Tổng số			Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ																								Ghi


			T			Tên đơn vị			cán bộ,			Hoàn thành						Hoàn thành						Hoàn thành						Không						chú


			T						công			xuất sắc						tốt nhiệm vụ						nhiệm vụ						hoàn thành


									chức			nhiệm vụ																		nhiệm vụ


									hiện có			Số lượng			%			Số lượng			%			Số lượng			%			Số lượng			%


						TAND cấp tỉnh


						TAND cấp huyện


						Tổng cộng


																								……………, ngày…….. tháng……. năm 20….


																											CHÁNH ÁN


																											(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








Cap H


			


			TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO									BÁO CÁO TỔNG HỢP PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ																					Biểu số 01A


									CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN NĂM 2012


			Số						Tổng số			Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ																								Ghi


			T			Tên đơn vị			cán bộ,			Hoàn thành						Hoàn thành						Hoàn thành nhiệm						Không						chú


			T						công			xuất sắc						tốt nhiệm vụ						vụ nhưng còn hạn						hoàn thành


									chức			nhiệm vụ												chế về năng lực						nhiệm vụ


									hiện có			Số lượng			%			Số lượng			%			Số lượng			%			Số lượng			%


			1			An Giang			189			45			23,8			138			73			6			3,2


			2			Bà Rịa - VT			107			5			4,7			101			94,4			1			0,9


			3			Bến Tre			137			25			18,3			108			78,8			4			2,9


			4			Bình Định			145			28			19,3			111			76,6			6			4,1


			5			Bình Dương			140			19			13,6			121			86,4


			6			Bình Phước			119			15			12,6			101			84,9			3			2,5


			7			Bình Thuận			135			18			13,4			114			84,4			3			2,2


			8			Bạc Liêu			86			6			6,9			78			90,7			2			2,4


			9			Bắc Ninh			89			19			21,3			64			71,9			6			6,8


			10			Bắc Giang			126			23			18,3			97			76,9			6			4,8


			11			Bắc Kạn			66			33			50			33			50


			12			Cao Bằng			104			18			17,3			77			74			9			8,7


			13			Cà Mau			120			27			22,5			88			73,3			4			3,3			1			0,9


			14			Đắk Nông			79			15			19			62			78,5			2			2,5


			15			Đắk Lắk			188			36			19,1			146			77,7			6			3,2


			16			Đồng Nai			275			28			10,2			225			81,8			22			8


			17			Điện Biên			82			41			50			38			46,3			3			3,7


			18			Đồng Tháp			193			35			18,1			148			76,7			9			4,7			1			0,5


			19			Gia Lai			149			18			12,1			122			81,9			6			4			3			2


			20			Hà Nam			65			41			63,1			24			36,9


			21			Hà Giang			88			23			26,1			52			59,1			13			14,8


			22			Hải Dương			138			42			30,4			87			63,1			8			5,8			1			0,7


			23			Hưng Yên			100			16			16			84			84


			24			Hoà Bình			99			49			49,5			48			48,5			2			2


			25			Hà Tĩnh			112			30			26,8			80			71,4			2			1,8


			26			Hậu Giang			70			15			21,4			53			75,7			2			2,9


			27			Khánh Hoà			120			18			15			93			77,5			9			7,5


			28			Kiên Giang			178			55			30,9			123			69,1


			29			Kon Tum			79			29			36,7			48			60,8			2			2,5


			30			Lai Châu			56			15			26,8			39			69,6			2			3,6


			31			Lạng Sơn			105			11			10,5			74			70,5			18			17,1			2			1,9


			32			Lao Cai			98			16			16,3			54			55,1			28			28,6


			33			Lâm Đồng			139			35			25,2			98			70,5			6			4,3


			34			Long An			163			38			23,3			113			69,3			12			7,4


			35			Nam Định			114			27			23,7			82			71,9			4			3,5			1			0,9


			36			Ninh Bình			96			19			19,8			77			80,2


			37			Nghệ An			207			65			31,4			134			64,7			8			3,9


			38			Ninh Thuận			71			13			18,3			56			78,9			2			2,8


			39			Phú Thọ			137			32			23,4			95			69,3			10			7,3


			40			Phú Yên			91			37			40,6			43			47,3			10			10,9			1			1,2


			41			Quảng Ninh			174			49			28,2			125			71,8


			42			Quảng Nam			162			35			21,6			127			78,4


			43			Quảng Ngãi			144			38			26,4			98			68,1			8			5,5


			44			Quảng Bình			85			19			22,4			65			76,5			1			1,1


			45			Quảng Trị			85			19			22,4			63			74,1			3			3,5


			46			Sơn La			116			24			20,7			77			66,4			15			12,9


			47			Sóc Trăng			125			5			4			116			92,8			4			3,2


			48			Thái Nguyên			119			20			16,8			70			58,8			29			24,4


			49			Thái Bình			111			23			20,7			87			78,4			1			0,9


			50			Thanh Hoá			274			131			47,8			120			43,8			23			8,4


			51			Tuyên Quang			77			19			24,7			52			67,5			6			7,8


			52			Tây Ninh			159			20			12,6			138			86,8									1			0,6


			53			Thừa Thiên-Huế			92			15			16,3			71			77,2			6			6,5


			54			Trà Vinh			103			18			17,5			79			76,7			6			5,8


			55			Tiền Giang			164			53			32,3			108			65,9			1			0,6			2			1,2


			56			Vĩnh Long			126			45			35,7			77			61,1			3			2,4			1			0,8


			57			Vĩnh Phúc			101			17			16,8			68			67,5			14			13,8			2			1,9


			58			Yên Bái			92			25			27,2			52			56,5			12			13			3			3,3


			59			TP. Hà Nội			825			184			22,3			574			69,6			67			8,1


			60			TP. Hải Phòng			184			65			35,3			110			59,8			9			4,9


			61			TP. Đà Nẵng			119			34			28,6			79			66,4			6			5


			62			TP. Hồ Chí Minh			726			198			27,3			440			60,6			88			12,1


			63			TP. Cần Thơ			119			26			21,8			56			47,1			35			29,4			2			1,7


						Tổng cộng			9137			2162			23,7			6381			69,8			573			6,3			21			0,2
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MẪU SỐ 1



 ĐƠN VỊ:……………………….                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



……………………………………                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                                                           ………….,  ngày          tháng      năm 20


  PHIẾU ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC 



NĂM…………….



     (Ban hành kèm theo Quy chế đánh giá, phân loại công chức 



ngành Tòa án nhân dân)






Họ và tên:………………………………………………………………………


Chức vụ (chức danh): ………………………………………………………….


Đơn vị công tác: ……………………………………………………………….



I- PHẦN CÔNG CHỨC TỰ  ĐÁNH GIÁ



1. Công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tự đánh giá theo các nội dung sau:



1.1. Chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: 



a) Bản thân và gia đình công chức trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước (tốt hay không tốt, có gì vi phạm)?



b) Ý thức tham gia học tập nghị quyết, học tập chính trị; tinh thần, thái độ thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kỷ luật phát ngôn, quan hệ giữa nói và làm; đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm của Đảng trước các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc; mức độ chấp hành pháp luật? 



1.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:



a) Nhận thức, tư tưởng chính trị và nâng cao bản lĩnh chính trị của người công chức? 



b) Việc giữ gìn đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị; không tham nhũng, tiêu cực và tinh thần kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực khác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí? 



c) Tác phong, lề lối làm việc; tinh thần tự phê bình và phê bình; quan hệ với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ? 



1.3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:



a) Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: 



- Những công việc thực hiện trong năm (khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc)?



- Những văn bản được giao chủ trì soạn thảo?



- Những công trình nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu (đề án, đề tài, chương trình, chuyên đề…)?



- Giải quyết các văn bản được giao hoặc đề nghị của cơ sở, cấp dưới (đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng)?



b) Tinh thần kỷ luật:



- Ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác? việc thực hiện quy chế, quy định của ngành Toà án nhân dân? 



- Chấp hành các quyết định phân công của tổ chức, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên? 



- Thực hiện giờ giấc làm việc? số ngày làm việc và ngày nghỉ trong năm?



c) Trách nhiệm trong công tác? sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao (giữa đồng nghiệp và với các cơ quan, đơn vị có liên quan)?.



d) Tính trung thực trong công tác (thể hiện ở việc thực hiện các báo cáo đối với cấp trên và tính chính xác trong các báo cáo)?



đ) Tinh thần tự học tập nâng cao trình độ: Tự học tập và nâng cao về lĩnh vực gì? tham dự những lớp học nào? tập huấn nào? thời gian? 



1.4. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân (thể hiện trong thái độ phục vụ tận tình, lễ phép, tạo điều kiện cho người đề nghị giải quyết…)?



1.5. Thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức ngành Tòa án nhân dân?



1.6. Các công tác khác (các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, ủng hộ…).



2. Công chức tự đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo bảng dưới đây:



			Số TT


			Nội dung tự đánh giá


			Điểm chuẩn


			Tự  đánh  giá


			Ghi chú





			I


			Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước


			10


			


			





			II


			Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc


			10


			


			





			III


			Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao


			50


			


			





			


			1. Hoàn thành nhiệm vụ được giao về khối lượng, chất lượng, hiệu quả 


			10


			


			





			


			2. Tinh thần kỷ luật  


			10


			


			





			


			3. Tinh thần phối hợp trong công tác


			10


			


			





			


			4. Tính trung thực trong công tác


			10


			


			





			


			5. Tinh thần học tập


			10


			


			





			IV


			Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân


			10


			


			





			V


			Thực hiện Quy tắc ứng xử của công chức ngành Tòa án nhân dân


			10


			


			





			VI


			Tham gia công tác khác


			10


			


			





			


			TỔNG CỘNG:


			100


			


			








Cách tính điểm:



a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: là những người đạt từ 90 điểm trở lên;



b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ: là những người đạt từ 70 điểm trở lên; 



c) Hoàn thành nhiệm vụ: là những người đạt từ 50 điểm trở lên; 



d) Không hoàn thành nhiệm vụ: là những người đạt dưới 50 điểm.



Công chức tự đánh giá: ………………………………………………………….



3. Tự đánh giá đối với công chức lãnh đạo, quản lý



Ngoài những nội dung nêu trên, công chức lãnh đạo, quản lý tự đánh giá theo các nội dung sau đây:



a) Kết quả công tác đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo, quản lý; việc thực hiện các nguyên tắc và quy chế công tác; những đổi mới, cải tiến trong công tác và sự trưởng thành về mọi mặt; chủ động giải trình về trách nhiệm cá nhân trong những vấn đề nổi cộm ở ngành, lĩnh vực phụ trách và các dư luận của công chức và nhân dân liên quan đến bản thân.



b) Năng lực lãnh đạo, quản lý: Thể hiện ở khả năng tổ chức quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tinh thần phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý; mối quan hệ, lắng nghe ý kiến, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.



c) Năng lực tập hợp, đoàn kết, quy tụ và mức độ tín nhiệm với mọi người. 



                                      ………………., ngày…….. tháng …….. năm 20…


                                                                                 NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ



                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)



II- Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  



(Nêu tóm tắt ý kiến góp ý của tập thể; những ưu điểm, nhược điểm của công chức được đánh giá)



…………………………………………………………………………………...



…………………………………………………………………………………...



…………………………………………………………………………………...



…………………………………………………………………………………...



…………………………………………………………………………………...



…………………………………………………………………………………...



…………………………………………………………………………………...



…………………………………………………………………………………...



…………………………………………………………………………………...



III- KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN



1. Trên cơ sở tự đánh giá của công chức và các ý kiến đóng góp của tập thể công chức trong cơ quan, đơn vị; kết quả phiếu biểu quyết nhận xét, đánh giá công chức, cùng với sự theo dõi của mình, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý đánh giá, xếp loại công chức theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.



Đồng chí:………………………………………… 


Chức vụ:……..…………………………………………………………………...



……………………………………………………………………Năm………...



2. Chiều hướng và khả năng phát triển (Thủ trưởng đơn vị đánh dấu “X” vào các ô tương ứng):



			Giảm


			Giữ mức


			Tốt hơn





			


			


			








                                      ………………., ngày…….. tháng …….. năm 20…








          THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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MẪU SỐ 2



 ĐƠN VỊ:……………………….                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



……………………………………                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                                                                           ………….,  ngày          tháng      năm 20


  PHIẾU BIỂU QUYẾT 



NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC



     (Ban hành kèm theo Quy chế đánh giá, phân loại công chức 



ngành Tòa án nhân dân)






Đối với đồng chí:……………………………………………………………….


Chức vụ: ……………………………………………………………………….



Căn cứ vào các quy định của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Trung ương; Quy chế đánh giá, phân loại công chức ngành Tòa án nhân dân. Trên cơ sở bản tự nhận xét, đánh giá của bản thân đồng chí:……………………….. và ý kiến đóng góp của tập thể đơn vị; Tôi đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của đồng chí:…………… ở mức:



			Hoàn thành 



xuất sắc 



nhiệm vụ


			Hoàn thành 



tốt nhiệm vụ



 


			Hoàn thành nhiệm vụ  


			Không 



hoàn thành



 nhiệm vụ 





			


			


			


			








Chiều hướng và khả năng phát triển:



			Giảm


			Giữ mức


			Tốt hơn





			


			


			








(Nhất trí ở mức nào thì đánh dấu “X” vào các ô tương ứng).



                                                                               (Phiếu không phải ký tên)
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